
Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú

I

1 030193007695 0068930928

HỘ KINH 

DOANH ĐINH 

THỊ NHƯ 

PHƯỢNG 1993

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0985860203 31/08/2026

ĐINH THỊ NHƯ 

PHƯỢNG
20/03/1993 030193007695

Thôn Đồng Lạc, Xã 

Nam Sách

thôn Đồng Lạc, Xã Nam 

Sách

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 

làm đẹp khác

300,000,000

2 030075012799 0068930901

HỘ KINH 

DOANH 

PHOTOCOPPY 

LỊCH LỆ

Số nhà 64, đường 

Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0904019279 31/08/2026
NGUYỄN VĂN 

LỊCH
10/07/1975 030075012799

Số nhà 64, đường 

Nguyễn Đăng Lành, 

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Thôn Mạn Trà, Xã Trần Phú

Bán lẻ sách, báo, tạp 

chí, văn phòng 

phẩm,Hoạt động hành 

chính và hỗ trợ văn 

phòng

50,000,000

3 030167001653 0068930898

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

BẨY 1967

Số nhà 632, đường 

Trần Phú, Thôn 

Nhân Lý, Xã Nam 

Sách

0904411657 31/08/2026
NGUYỄN THỊ 

BẨY
24/07/1967 030167001653

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Thôn Nhân Lý, Xã Nam 

Sách

Giáo dục khác chưa 

được phân vào đâu
20,000,000

4 030089017347 0068930871

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

VĂN HƯỚNG 

1989

Số nhà 107, đường 

Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0382440324 31/08/2026
PHẠM VĂN 

HƯỚNG
09/08/1989 030089017347

Thôn Cát Khê, Xã 

Trần Phú

THÔN CÁT KHÊ, Xã Trần 

Phú

Bán lẻ thực 

phẩm,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống

120,000,000

5 030178002475 0068882044

HỘ KINH 

DOANH VŨ THỊ 

HUYỀN 1978

Số nhà 279, đường 

Trần Hưng Đạo, 

thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách

0975261436 27/08/2026 VŨ THỊ HUYỀN 01/01/1978 030178002475

Số nhà 279, đường 

Trần Hưng Đạo, 

Thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách

SỐ 25/18 PHẠM QUÝ 

THÍCH, TDP Cẩm Khê, 

Phường Tứ Minh

Bán lẻ đồ ngũ kim, 

sơn, kính, vật liệu và 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

100,000,000

6 030057011387 0068706378

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

VĂN TIẾN 1957

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0934375041 22/08/2026 TRẦN VĂN TIẾN 01/10/1957 030057011387

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

THÔN THƯỢNG ĐÁP, 

Xã Nam Sách

Chuẩn bị mặt 

bằng,Hoạt động xây 

dựng chuyên dụng 

khác,Lắp đặt hệ thống 

cấp, thoát nước, hệ 

thống sưởi và điều 

hoà không khí,Lắp 

đặt hệ thống xây dựng 

khác,Lắp đặt hệ thống 

điện,Phá dỡ,Xây 

dựng công trình cấp, 

thoát nước,Xây dựng 

công trình thủy

500,000,000

7 030183017274 0068706092

HỘ KINH 

DOANH DŨNG 

LÀN

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0365071142 22/08/2026

NGUYỄN THỊ 

LÀN
23/11/1983 030183017274

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Khu Thượng Đáp, Xã Nam 

Sách

Bán lẻ lương 

thực,Xay xát và sản 

xuất bột thô

100,000,000

Phụ lục

 DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANG THÁNG 8 NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số 4186/UBND-KT ngày 09  tháng 9 năm 2026 của UBND xã Nam Sách)

STT
Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

8 030187020710 0068705894

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ THƠ 1987

Số nhà 182, đường 

Trần Hưng Đạo, 

Thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách

0977301581 22/08/2026 PHẠM THỊ THƠ 26/11/1987 030187020710
Thôn Đồng, Phường 

Thành Đông

THÔN ĐỒNG, Phường 

Thành Đông

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống
10,000,000

9 034082015865 0068705231

HỘ KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC ĐỨC 

MINH CHÂU 11

Số nhà 404, đường 

Trần Phú, Thôn 

Nhân Lý, Xã Nam 

Sách

0987685283 22/08/2026
BÙI ĐỨC 

THÀNH
07/07/1982 034082015865

51 Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Lê 

Thanh Nghị

51 NGUYỄN CHÍ 

THANH, Phường Lê Thanh 

Nghị

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm

200,000,000

10 030189021392 0068647797

HỘ KINH 

DOANH 

CALISTA 

COFFEE

Lô 20-32, Khu đô 

thị phía Tây, Xã 

Nam Sách

0865186880 21/08/2026 ĐỖ THỊ THỦY 10/05/1989 030189021392
Khu đô thị phía Tây, 

Xã Nam Sách

Thôn Thanh Lâm, Xã 

Trung Kênh, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống
200,000,000

11 014198005506 0068602076

HỘ KINH 

DOANH XE 

MÁY PHÚ QUÝ 

3

Đường Hùng 

Vương, thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0336798092 19/08/2026 LÒ THỊ HỒNG 14/09/1998 014198005506

Đường Hùng Vương, 

thôn Nhân Lý, 

Phường Thành Đông

SỐ NHÀ 45/151, ĐƯỜNG 

QUANG TRUNG, KHU 

10, Phường Thành Đông

Bán lẻ hàng hóa khác 

mới (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và các bộ 

phận phụ trợ),Bán lẻ 

mô tô, xe máy, phụ 

tùng và các bộ phận 

phụ trợ của mô tô, xe 

máy,Sửa chữa, bảo 

dưỡng mô tô, xe 

máy,Đại lý, môi giới, 

đấu giá hàng hóa

500,000,000

12 030189011272 0068581648

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

THỦY 1989

Số nhà 254, đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

0978076735 19/08/2026
NGUYỄN NGỌC 

THỦY
12/08/1989 030189011272

Số nhà 266, đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã Nam 

Sách

SỐ NHÀ 266 ĐƯỜNG 

NGUYỄN TRÃI, THÔN 

THANH LÂM, Xã Nam 

Sách

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 

làm đẹp khác,Dịch vụ 

làm tóc

50,000,000

13 030197008333 0068581508

HỘ KINH 

DOANH JOY CÀ 

PHÊ KEM NAM 

SÁCH

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0344255918 19/08/2026

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG
03/12/1997 030197008333

TPT Phú Thượng, 

Phường Thạch Khôi

TDP Phú Thượng, Phường 

Thạch Khôi

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống
150,000,000

14 030091006775 0068465222

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN ĐỨC 

ANH

Số nhà 57 đường 

Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0961020333 17/08/2026
NGUYỄN ĐỨC 

ANH
21/11/1991 030091006775

Số nhà 57 đường 

Nguyễn Đăng Lành, 

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Số nhà 527, Đường Trần 

Phú, Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Dịch vụ cảnh 

quan,Thu gom rác 

thải không độc hại

300,000,000

15 030085005992 0068450136

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN VĂN 

VƯỢNG 1985

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0961774233 16/08/2026

NGUYỄN VĂN 

VƯỢNG
28/04/1985 030085005992

TDP An Châu, 

Phường Thành Đông

TDP An Châu, Phường 

Thành Đông

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

30,000,000

16 030197001868 0068450128

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

NHUNG 1997

Số nhà 55, đường 

Mạc Đĩnh Chi, 

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

0973006846 16/08/2026
NGUYỄN THỊ 

NHUNG
28/04/1997 030197001868

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Thôn Nhân Lý, Xã Nam 

Sách

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 

làm đẹp khác

100,000,000



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

17 030194010064 0068450071

HỘ KINH 

DOANH TRANG 

NGUYỄN - 1994

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0368961604 16/08/2026

NGUYỄN THỊ 

TRANG
01/06/1994 030194010064 Thôn Bắc, Xã Hà Bắc THÔN BẮC, Xã Hà Bắc

Bán lẻ thiết bị, dụng 

cụ thể dục, thể 

thao,Bán lẻ thực phẩm

50,000,000

18 030165007725 0068260558

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THỊ LIÊN 1965

Thôn Thanh Lâm, 

Xã Nam Sách
0373930638 11/08/2026 TRẦN THỊ LIÊN 23/03/1965 030165007725

Số nhà 30A, đường 

Thanh Lâm, Xã Nam 

Sách

ĐƯỜNG THANH LÂM, 

THÔN THANH LÂM, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ thực phẩm 40,000,000

19 030207000137 0068253578

HỘ KINH 

DOANH TRÍ 

DŨNG 9

Số nhà 154, đường 

Mạc Đĩnh Chi , 

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

0936506300 11/08/2026
NGUYỄN 

TRUNG TRÍ
18/01/2007 030207000137

Số 154, đường Mạc 

Đĩnh Chi, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

SỐ NHÀ 154, ĐƯỜNG 

MẠC ĐĨNH CHI, THÔN 

NHÂN LÝ, Xã Nam Sách

Giáo dục khác chưa 

được phân vào đâu
50,000,000

20 030187011408 0068193915

HỘ KINH 

DOANH SPA 

PHƯƠNG THẢO 

BEAUTY 

ACADEMY

Số nhà 334, đường 

Trần Phú, Thôn 

Nhân Lý, Xã Nam 

Sách

0969589168 07/08/2026
NGUYỄN THỊ 

LẬP
20/06/1987 030187011408

Thôn An Đoài, Xã 

An Phú

58A Đường số 4, Khu phố 

6, Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 

làm đẹp khác,Dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày khác

200,000,000

21 030193017082 0068193788

HỘ KINH 

DOANH THIẾT 

BỊ ĐIỆN TUẤN 

THÚY

Thôn Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách
0386265880 07/08/2026

TRẦN THỊ 

HUYỀN TRANG
04/04/1993 030193017082

Miếu Lãng, Xã Nam 

Sách

Thôn Miếu Lãng, Xã Nam 

Sách

Bán lẻ đồ điện gia 

dụng, giường, tủ, bàn, 

ghế và đồ nội thất 

tương tự, đèn và bộ 

đèn điện, đồ dùng gia 

đình khác chưa được 

phân vào đâu,Lắp đặt 

hệ thống điện,Sửa 

chữa, bảo dưỡng thiết 

bị, đồ dùng gia đình

200,000,000

22 030081011033 0068098882

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN KIM 

PHƯƠNG

Thôn Vạn Tải, Xã 

Nam Sách
0913167569 06/08/2026

NGUYỄN KIM 

PHƯƠNG
25/03/1981 030081011033

Thôn Vạn Tải, Xã 

Nam Sách

Thôn Vạn Tải, Xã Nam 

Sách

Giặt là, làm sạch các 

sản phẩm dệt và lông 

thú

200,000,000

23 030197010157 0068098734

HỘ KINH 

DOANH BÁNH 

TRÁNG SAMME

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0971251597 06/08/2026

NGUYỄN THỊ 

YẾN
16/05/1997 030197010157

KDC Phú Tảo, 

Phường Thạch Khôi

KHU DÂN CƯ PHÚ TẢO, 

Phường Thạch Khôi

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

200,000,000

24 030181021139 0068086051

HỘ KINH 

DOANH LẨU 

KHÁNH LINH

Thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách
0985848758 05/08/2026 LÊ THỊ THÙY 18/12/1981 030181021139

Phố Hồng Liễu, 

Phường Tân Hưng

HỒNG LIỄU, Phường Tân 

Hưng

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

100,000,000



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

25 030186002324 0068084326

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ LOAN 1986

Thôn Thanh Lâm, 

Xã Nam Sách
0986262223 05/08/2026

PHẠM THỊ 

LOAN
06/12/1986 030186002324

Ngõ 18, đường 

Quyết Thắng, 

Phường Lê Thanh 

Nghị

Ngõ 18, Đường Quyết 

Thắng, Phường Lê Thanh 

Nghị

Bán lẻ tổng hợp với 

lương thực, thực 

phẩm, đồ uống, thuốc 

lá, thuốc lào chiếm tỷ 

trọng lớn,Bán lẻ đồ 

điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương 

tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân 

vào đâu,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống,Hoạt động 

vui chơi giải trí 

khác,Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động

100,000,000

26 030089022020 0067983092

HỘ KINH 

DOANH ĐỊNH 

CÔNG ĐỊNH

Vạn Tải , Xã Nam 

Sách
0973628751 03/08/2026

ĐINH CÔNG 

ĐỊNH
10/12/1989 030089022020

Vạn Tải, Xã Nam 

Sách

THÔN VẠN TẢI, Xã Nam 

Sách

Bán buôn máy tính, 

thiết bị ngoại vi và 

phần mềm,Hoạt động 

dịch vụ máy tính và 

công nghệ thông tin 

khác,Hoạt động dịch 

vụ trung gian cho sửa 

chữa, bảo dưỡng máy 

tính, đồ dùng cá nhân 

và gia đình, ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có 

động cơ khác,Sửa 

chữa, bảo dưỡng máy 

tính, thiết bị thông tin 

và truyền thông,Tư 

vấn máy tính và quản 

lý cơ sở hạ tầng máy 

tính

990,000,000

27 025196002247 0067982916

HỘ KINH 

DOANH HÀ THỊ 

THANH 

NGUYỆT

Thôn Đoàn Kết, Xã 

Nam Sách
0986193365 03/08/2026

HÀ THỊ THANH 

NGUYỆT
24/02/1996 025196002247

Thôn Đoàn Kết, Xã 

Nam Sách

THÔN ĐOÀN KẾT, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ trò chơi, đồ 

chơi
100,000,000

28 030076006813 0067982681

HỘ KINH 

DOANH NẤU 

CỖ LƯU ĐỘNG 

HƯƠNG BIỀN

Thôn Đồng Lạc, Xã 

Nam Sách
0339420999 03/08/2026

TRẦN VĂN 

BIỀN
08/10/1976 030076006813

Thôn Đồng Lạc, Xã 

Nam Sách

Thôn Đồng Lạc, Xã Nam 

Sách

Cung cấp dịch vụ ăn 

uống theo hợp đồng 

không thường xuyên 

với khách hàng

20,000,000



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

29 030189002889 0067982150

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ LOAN 1989

Số nhà 369 đường 

Trần Phú, Thôn 

Nhân Lý, Xã Nam 

Sách

0978462567 03/08/2026
PHẠM THỊ 

LOAN
25/09/1989 030189002889

Số nhà 369 đường 

Trần Phú, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

SỐ NHÀ 369 ĐƯỜNG 

TRẦN PHÚ, THÔN 

NHÂN LÝ, Xã Nam Sách

Bán lẻ thực 

phẩm,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống

120,000,000

II

1 030163007369 0041951435

HỘ KINH 

DOANH BỒI 

DƯỠNG KIẾN 

THỨC THÀNH 

HƯNG

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0334250841 31/08/2026

VƯƠNG THỊ 

VIỂN
10/01/1963 030163007369

Thôn An Dật, Xã 

Thái Tân
Thôn An Dật, Xã Thái Tân

Giáo dục khác chưa 

được phân vào đâu
30,000,000

2 030196012085 0040699732

HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

HUYỀN 1996

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0964188371 31/08/2026 LÊ THỊ HUYỀN 03/06/1996 030196012085

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Thôn Thượng Đáp, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ hàng hóa khác 

mới (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và các bộ 

phận phụ trợ)

20,000,000

3 030193006053 0068892422

HỘ KINH 

DOANH  QUẦY 

THUỐC VIỆT 

THƠ

Thôn Vạn Tải, Xã 

Nam Sách
0332286111 31/08/2026 ĐINH THỊ THƠ 08/12/1993 030193006053

thôn Vạn Tải, Xã 

Nam Sách
thôn Vạn Tải, Xã Nam Sách

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh

20,000,000

4 030192010335 0068265320

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

LÝ

Số 01 đường, 

Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0375163463 27/08/2026
NGUYỄN THỊ 

LÝ
26/01/1992 030192010335

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Số 1, Đường Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ lương 

thực,Bán lẻ thực phẩm
15,000,000

5 030185009826 0028518404

HỘ KINH 

DOANH THU 

THỦY HEALTH 

CARE

Số nhà 343 đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

0815632069 25/08/2026
VŨ THỊ THU 

THỦY
23/12/1985 030185009826

Thôn Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

xóm 6 Nghĩa Khê, thôn 

Đông Nghĩa, Xã An Phú

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm

500,000,000

6 022188004460 0068782678

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THÚY QUỲNH

192 Trần Phú, Thôn 

Trần Hưng Đạo, Xã 

Nam Sách

0963411211 25/08/2026
NGUYỄN THỊ 

THÚY QUỲNH
22/10/1988 022188004460

Số nhà 131 đường 

Trần Phú, Thôn Trần 

Hưng Đạo, Xã Nam 

Sách

SỐ NHÀ 131 ĐƯỜNG 

TRẦN PHÚ, Thôn Trần 

Hưng Đạo, Xã Nam Sách

Bán buôn máy tính, 

thiết bị ngoại vi và 

phần mềm,Bán buôn 

thiết bị và linh kiện 

điện tử, viễn 

thông,Hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ kinh doanh 

khác còn lại chưa 

được phân vào 

đâu,Lắp đặt hệ thống 

điện,Sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị điện tử 

và quang học

500,000,000

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

7 030093018399 0035962417

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

ĐỨC VĂN

Thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách
0968575836 22/08/2026

PHẠM ĐỨC 

VĂN
20/08/1993 030093018399

Thôn Đồng Lạc, Xã 

Nam Sách

Thôn Đồng Lạc, Xã Nam 

Sách

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm,Dịch vụ 

phục vụ đồ uống,Nhà 

hàng và các dịch vụ 

ăn uống phục vụ lưu 

động

800,000,000

8 030185009826 0028518404

HỘ KINH 

DOANH THU 

THỦY HEALTH 

CARE

Số nhà 343 đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

0815632069 19/08/2026
VŨ THỊ THU 

THỦY
23/12/1985 030185009826

Thôn Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

xóm 6 Nghĩa Khê, thôn 

Đông Nghĩa, Xã An Phú

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm,Hoạt động 

y tế khác chưa được 

phân vào đâu

500,000,000

9 030182015164 0068485088

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THỊ QUYÊN

Số nhà 144, đường 

Trần Hưng Đạo, 

Thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách

0336674182 19/08/2026
TRẦN THỊ 

QUYÊN
26/04/1982 030182015164

Thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách

Thôn Trần Hưng Đạo, Xã 

Nam Sách

Cho thuê máy móc, 

thiết bị và đồ dùng 

hữu hình khác không 

kèm người điều 

khiển,Dịch vụ liên 

quan đến in,Dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày 

khác,Gia công cơ khí; 

xử lý và tráng phủ 

kim loại,Kho bãi và 

lưu giữ hàng hóa,Kinh 

doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi 

thuê,Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động,Sản xuất 

bột giấy, giấy và bìa

50,000,000

10 030096000137 0067763769

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN KIM 

LONG 1996

Thôn Vạn Tải, Xã 

Nam Sách
0378246260 16/08/2026

NGUYỄN KIM 

LONG
15/01/1996 030096000137

Khu đô thị phía tây, 

Khu 7, Phường Lê 

Thanh Nghị

LÔ 120.134, KHU ĐÔ THỊ 

PHÍA TÂY, KHU 7, 

Phường Lê Thanh Nghị

Bán buôn nông, lâm 

sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động 

vật sống,Dịch vụ lưu 

trú ngắn ngày 

khác,Dịch vụ phục vụ 

đồ uống,Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

200,000,000



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

11 030067003514 0034694796

HỘ KINH 

DOANH VŨ 

XUÂN THÍCH

Số nhà 385, đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

0904356038 16/08/2026
VŨ XUÂN 

THÍCH
01/04/1967 030067003514

Số nhà 385, đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã Nam 

Sách

ĐƯỜNG NGUYỄN TRẪI, 

THÔN THANH LÂM, Xã 

Nam Sách

Bán buôn giường, tủ, 

bàn ghế và đồ nội thất 

tương tự trong gia 

đình, văn phòng, cửa 

hàng; thảm, đệm và 

thiết bị chiếu 

sáng,Bán buôn vật 

liệu, thiết bị lắp đặt 

khác trong xây 

dựng,Cưa, xẻ, bào gỗ 

và bảo quản gỗ,Dịch 

vụ phục vụ đồ 

uống,Kinh doanh bất 

động sản, quyền sử 

dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê,Nhà 

hàng và các dịch vụ 

ăn uống phục vụ lưu 

động,Sản xuất 

giường, tủ, bàn, ghế 

bằng gỗ,Sản xuất gỗ 

dán, gỗ lạng, ván ép 

và ván mỏng 

khác,Sản xuất sản 

phẩm khác từ gỗ; sản 

xuất sản phẩm từ tre, 

nứa, rơm, rạ và vật 

liệu tết bện,Sản xuất 

50,000,000

12 030059000240 0058171050

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN VĂN 

HƯNG

Số nhà 40, đường 

Mạc Đĩnh Chi, 

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

0387557059 13/08/2026
NGUYỄN VĂN 

HƯNG
15/09/1959 030059000240

Số nhà 40, đường 

Mạc Đĩnh Chi, Thôn 

Nhân Đào, Xã Nam 

Sách

SỐ NHÀ 40, ĐƯỜNG 

MẠC ĐĨNH CHI, KHU 

NHÂN ĐÀO, Xã Nam Sách

Hoạt động của các 

phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha 

khoa

150,000,000

13 030193001387 0068101433

HỘ KINH 

DOANH QUẦY 

THUỐC CƯỜNG 

TRANG 1

Số 183, đường Trần 

Phú, Thôn Thanh 

Lâm, Xã Nam Sách

0982318293 13/08/2026
NGUYỄN THỊ 

TRANG
11/08/1993 030193001387

Số Nhà 183, Đường 

Trần Phú,Thôn 

Thanh Lâm, Xã Nam 

Sách

Số Nhà 183, Đường Trần 

Phú,Thôn Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm

50,000,000

14 030192010335 0068265320

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

LÝ

Số 01 đường, 

Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0375163463 13/08/2026
NGUYỄN THỊ 

LÝ
26/01/1992 030192010335

Số 1, Đường Nguyễn 

Đăng Lành, Thôn 

Nhân Lý, Xã Nam 

Sách

Số 1, Đường Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ thực phẩm 15,000,000

15 030185009826 0028518404

HỘ KINH 

DOANH QUẦY 

THUỐC THU 

THỦY

Số nhà 343 đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã 

Nam Sách

0815632069 10/08/2026
VŨ THỊ THU 

THỦY
23/12/1985 030185009826

Số nhà 341,Đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 

Thanh Lâm, Xã Nam 

Sách

Thôn Đông Nghĩa, Xã An 

Phú

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm

500,000,000

16 030184007336 0068082382

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THÚY

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0972075188 10/08/2026

NGUYỄN THỊ 

THÚY
31/01/1984 030184007336

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

THÔN LA ĐÔI, Xã Hợp 

Tiến

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

50,000,000



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

17 030089022020 0067983092

HỘ KINH 

DOANH ĐINH 

CÔNG ĐỊNH HD

Vạn Tải , Xã Nam 

Sách
0973628751 10/08/2026

ĐINH CÔNG 

ĐỊNH
10/12/1989 030089022020

Vạn Tải, Xã Nam 

Sách

THÔN VẠN TẢI, Xã Nam 

Sách

Bán buôn máy tính, 

thiết bị ngoại vi và 

phần mềm,Hoạt động 

dịch vụ máy tính và 

công nghệ thông tin 

khác,Hoạt động dịch 

vụ trung gian cho sửa 

chữa, bảo dưỡng máy 

tính, đồ dùng cá nhân 

và gia đình, ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có 

động cơ khác,Sửa 

chữa, bảo dưỡng máy 

tính, thiết bị thông tin 

và truyền thông,Tư 

vấn máy tính và quản 

lý cơ sở hạ tầng máy 

tính

990,000,000

18 030094005206 0038347772

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

TUẤN ANH 

1994 NAM SÁCH

Số 43 đường 

Nguyễn Trãi, thôn 

Nguyễn Quốc Trị, 

Xã Nam Sách

0945912542 05/08/2026
TRẦN TUẤN 

ANH
25/11/1994 030094005206

Số 43 đường Nguyễn 

Trãi, thôn Nguyễn 

Quốc Trị, Xã Nam 

Sách

43 ĐƯỜNG NGUYỄN 

TRÃI, THÔN THANH 

LÂM, Xã Nam Sách

Bán buôn vải, hàng 

may mặc, giày 

dép,Bán buôn đồ 

dùng khác cho gia 

đình,Bán lẻ hàng may 

mặc, giày, dép, hàng 

da và giả da,Bán lẻ 

sách, báo, tạp chí, 

văn phòng phẩm,Bán 

lẻ trò chơi, đồ 

chơi,Bán lẻ tổng hợp 

khác,Hoạt động dịch 

vụ trung gian bán 

lẻ,Quảng cáo,Sản 

xuất sản phẩm từ da 

lông thú,Sản xuất 

trang phục (trừ trang 

phục từ da lông 

thú),Sản xuất trang 

phục đan móc

50,000,000

19 030073016444 0067956958

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THIỆN KHIÊM

Số 10 đường, 

Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0913561973 03/08/2026
TRẦN THIỆN 

KHIÊM
14/02/1973 030073016444

Số nhà 10, đường 

Nguyễn Đăng Lành, 

Thôn Nhân Lý, Xã 

Nam Sách

Số nhà 10, đường Nguyễn 

Đăng Lành, Thôn Nhân Lý, 

Xã Nam Sách

Bán lẻ đồ ngũ kim, 

sơn, kính, vật liệu và 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

150,000,000

20 030089016000 0067509013

HỘ KINH 

DOANH NHÀ 

HÀNG NHẬT 

BẢN ISSHIN

lô LK25-33-KDT 

mới phía tây, Xã 

Nam Sách

0353887310 03/08/2026
NGUYỄN TRÍ 

DÂN
01/12/1989 030089016000

tồ dân phố an châu, 

Phường Thành Đông

THÔN CHÙA THƯỢNG, 

Phường Thành Đông

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

50,000,000

III Tạm ngừng kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

1 030093018399 0035962417

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

ĐỨC VĂN

Khu Mạc Thị Bưởi, 

Thị Trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

0968575836 20/08/2026
PHẠM ĐỨC 

VĂN
20/08/1993 030093018399

Thôn Trúc Khê, Xã 

Đồng Lạc, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Thôn Trúc Khê, Xã Đồng 

Lạc, Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động

40,000,000

IV

1 030054010295 0068761107

HỘ KINH 

DOANH LÊ 

QUANG 

TRƯỜNG

Đường Trần Hưng 

Đạo, Thôn Trần 

Hưng Đạo, Xã 

Nam Sách

0936 056 

915
31/08/2026

LÊ QUANG 

TRƯỜNG
07/07/1980 030080013289

Thôn Trần Hưng 

Đạo, Xã Nam Sách

Thôn Trần Hưng Đạo, Xã 

Nam Sách
300,000,000

2 030087000601 0066489442

HỘ KINH 

DOANH ĐẶNG 

ĐỨC ĐẢM 

HUYỀN

Số nhà 537 đường 

Trần Phú, Thôn La 

Văn Cầu, Xã Nam 

Sách

0971936388 31/08/2026
ĐẶNG ĐỨC 

ĐẢM
20/02/1987 030087000601

Số nhà 537 đường 

Trần Phú, Thôn La 

Văn Cầu, Xã Nam 

Sách

THƯỢNG DƯƠNG, Xã 

Trần Phú
1,000,000,000

3 030168015100 0031342090

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THU HƯƠNG

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Hồng, 

Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

0977425346 31/08/2026
TRẦN THU 

HƯƠNG
01/09/1968 030168015100

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Hồng, 

Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

Thôn Thượng Đáp, Xã 

Nam Hồng, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

Bán buôn thực phẩm 40,000,000

4 030178001095 0041608978

HỘ KINH 

DOANH MẠC 

THỊ MIÊN

Khu La Xuyên, Thị 

trấn Nam Sách, 

Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

0386107978 25/08/2026 MẠC THỊ MIÊN 14/04/1978 030178001095

Khu La Xuyên, Thị 

trấn Nam Sách, 

Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

Khu Vũ Thượng, Phường 

Ái Quốc, Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

Dịch vụ tắm hơi, 

massage và các dịch 

vụ tăng cường sức 

khoẻ tương tự (trừ 

hoạt động thể 

thao),Hoạt động y tế 

khác chưa được phân 

vào đâu

20,000,000

5 034191008866 0066938069

HỘ KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC THIÊN 

ÂN 17

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0988774635 19/08/2026

ĐẶNG THỊ ÚT 

QUYÊN
04/01/1991 034191008866

Phố Lý Tử Cấu A, 

Khu Cẩm Khê A, 

Phường Tứ Minh

Thôn Ngọc Cục, Xã Đường 

An

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm

100,000,000

6 030182000542 0029586810

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THANH CẢNH

Số nhà 2, Ngõ 6, 

đường Đỗ Chu Bỉ, 

Khu Nhân Đào, Thị 

Trấn Nam Sách, 

Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

0962902981 19/08/2026
NGUYỄN THỊ 

THANH
27/03/1982 030182000542

Số nhà 2, Ngõ 6, 

đường Đỗ Chu Bỉ, 

Khu Nhân Đào, Thị 

Trấn Nam Sách, 

Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

Số nhà 2, Ngõ 6, đường Đỗ 

Chu Bỉ, Khu Nhân Đào, 

Thị Trấn Nam Sách, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Bán buôn thực phẩm 200,000,000

7 030304005386 0054207565

HỘ KINH 

DOANH MINH 

NGỌC

Số 1 ngõ 7, đường 

Nguyễn Đăng 

Lành, thôn Nguyễn 

Văn Trỗi, Xã Nam 

Sách

0372882731 19/08/2026
NGUYỄN THỊ 

MINH NGỌC
23/08/2004 030304005386

Số 1 ngõ 7, đường 

Nguyễn Đăng Lành, 

thôn Nguyễn Văn 

Trỗi, Xã Nam Sách

Thôn Cẩm La, Xã Nam 

Sách

Giáo dục khác chưa 

được phân vào đâu
20,000,000

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

8 030094003386 0068453186

HỘ KINH 

DOANH MẠC 

ĐỨC QUÝ

Số 35 đường Hùng 

Vương, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0986378621 19/08/2026 MẠC ĐỨC QUÝ 12/07/1994 030094003386

Số 35 đường Hùng 

Vương, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

xóm 4, thôn Bạch Đa, Xã 

An Phú
50,000,000

9 030054005578 0031865670

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN ĐỨC 

KHẢI

199 Nguyễn Trãi, 

Khu Hoàng Hanh, 

Thị Trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

0338444804 16/08/2026
NGUYỄN ĐỨC 

KHẢI
05/02/1954 030054005578

199 Nguyễn Trãi, 

Khu Hoàng Hanh, 

Thị Trấn Nam Sách, 

Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

199 Nguyễn Trãi, Khu 

Hoàng Hanh, Thị Trấn Nam 

Sách, Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Lắp đặt hệ thống cấp, 

thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà 

không khí,Xây dựng 

nhà để ở

50,000,000

10 030185021017 0054838263

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THỊ NGỌC ANH

Thôn Đoàn Kết, Xã 

Nam Sách
0393538489 10/08/2026

TRẦN THỊ 

NGỌC ANH
14/02/1985 030185021017

THÔN ĐOÀN KẾT, 

Xã Nam Sách

THÔN ĐOÀN KẾT, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ đồ ngũ kim, 

sơn, kính và thiết bị 

lắp đặt khác trong xây 

dựng trong các cửa 

hàng chuyên doanh

100,000,000

11 030169007792 0066570290

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

THỊ THỦY 1969

Số nhà 595, đường 

Trần Phú, Thôn 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Xã Nam Sách

0358482474 10/08/2026
PHẠM THỊ 

THỦY
06/04/1969 030169007792

Số nhà 595, đường 

Trần Phú, Thôn 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Xã Nam Sách

KHU NGUYỄN VĂN 

TRỖI, Xã Nam Sách
Bán lẻ thực phẩm 500,000,000

12 030150003166 0047803861

HỘ KINH 

DOANH ĐẶNG 

THỊ HẰNG 1950

Số 11 ngõ 1 Mạc 

Đĩnh Chi, Thị trấn 

Nam Sách, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương, Việt 

Nam

0333506081 10/08/2026
ĐẶNG THỊ 

HẰNG
22/02/1950 030150003166

Số 11 ngõ 1 Mạc 

Đĩnh Chi, Thị trấn 

Nam Sách, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Số 11 ngõ 1 Mạc Đĩnh Chi, 

Thị trấn Nam Sách, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Bán buôn thực 

phẩm,Bán lẻ thực 

phẩm trong các cửa 

hàng chuyên doanh

50,000,000

13 030172013493 0068069580

HỘ KINH 

DOANH 

VƯƠNG THỊ 

CHÍN

Số 93 đường 

Nguyễn Đăng 

Lành, Thôn Nhân 

Lý, Xã Nam Sách

0986414776 10/08/2026
VƯƠNG THỊ 

CHÍN
20/10/1972 030172013493

SỐ 93, ĐƯỜNG 

NGUYỄN ĐĂNG 

LÀNH, THÔN 

NHÂN LÝ, Xã Nam 

Sách

SỐ 93, ĐƯỜNG 

NGUYỄN ĐĂNG LÀNH, 

THÔN NHÂN LÝ, Xã 

Nam Sách

10,000,000

14 030200000739 0034682224

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN VĂN 

DU

Chợ Hóp, thôn 

Thượng Đáp, Xã 

Nam Hồng, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương, Việt 

Nam

0329371845 10/08/2026
NGUYỄN VĂN 

DU
14/08/2000 030200000739

Phạm Xá II, Xã Tuấn 

Việt, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Phạm Xá II, Xã Tuấn Việt, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương, Việt Nam

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

100,000,000

15 030167013861 0032446833

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

THỊ LÁNH

78 Nguyễn Đức 

Sáu, Thôn Nguyễn 

Quốc Trị, Xã Nam 

Sách

0383285391 05/08/2026 TRẦN THỊ LÁNH 02/07/1967 030167013861
Thôn Đồn Bối, Xã 

Nam Sách

THÔN ĐỒN BỐI, Xã Nam 

Sách

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

10,000,000

16 030194015877 0049532857

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

MAI 1994

Số 63 Trần Hưng 

Đạo, KDC La 

Xuyên, Thị trấn 

Nam Sách, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương, Việt 

Nam

0971965698 03/08/2026
NGUYỄN THỊ 

MAI
08/09/1994 030194015877

Số 63 Trần Hưng 

Đạo, KDC La 

Xuyên, Thị trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Thôn Đông Giàng, Xã An 

Thượng, Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa 

hàng chuyên doanh

80,000,000



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú
STT

Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh

Tên hộ kinh 

doanh

Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh (đồng)

17 024188016374 0066234533

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HẠNH 988

Thôn Đông Phan, 

Xã Nam Sách
0974512628 03/08/2026

NGUYỄN THỊ 

HẠNH
08/05/1988 024188016374

Thôn Hoàng Dương, 

Xã An Phú

HD2, thôn Hoàng Dương, 

Xã An Phú

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và 

giả da

400,000,000

18 033174006427 0067883144

HỘ KINH 

DOANH LÊ THỊ 

TÁM

Số 10 đường 

Nguyễn Đức Sáu, 

Thôn Thanh Lâm, 

Xã Nam Sách

0942306368 03/08/2026 LÊ THỊ TÁM 16/06/1974 033174006427

SỐ 10 NGUYỄN 

ĐỨC SÁU, THÔN 

THANH LÂM, Xã 

Nam Sách

SỐ 10 NGUYỄN ĐỨC 

SÁU, THÔN THANH 

LÂM, Xã Nam Sách

500,000,000

19 030182003783 0053355129

HỘ KINH 

DOANH MẠC 

THỊ NHÃ

Thôn Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách

0704 130 

529
03/08/2026 MẠC THỊ NHÃ 04/09/1982 030182003783

Thôn Miếu Lãng, Xã 

Nam Sách

THÔN MIẾU LÃNG, Xã 

Nam Sách
Bán lẻ thực phẩm 200,000,000
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